	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
TỔ: XÃ HỘI

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN ĐỊA LÍ 6
Năm học: 2020-2021
(Thời gian: 45 phút)


I. Mục tiêu bài dạy: 
1. Kiến thức: 
- Qua bài kiểm tra nhằm đánh giá tương đối chính xác chất lượng của học sinh, thấy được những mặt mạnh yếu trên cơ sở đó tiếp tục cải thiện phương pháp giảng dạy, giáo dục ý thức tự giác, trung thực trong làm bài, rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh các hiện tượng địa lí.
2. Kỹ năng, thái độ: Trung thực trong học tập.
3.Thái độ: Nghiêm túc trong giờ kiểm tra.Ý thức tự giác chủ động trong học tập.
II. MA TRẬN ĐỀ 
	       Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
(40%)
	Thông hiểu
(30%)
	Vận dụng
(20%) 
	Vận dụng cao
(10%)
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TL
	TL
	

	1. Sự vận động tự quay quanh trục.

	4 câu
1 điểm
	
	2 câu
0.5 điểm
	
	
	
	5 câu
1.5 điểm

	2. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.
	1 câu
0.25 điểm
	 
 
	 
	
	1 câu
2 điểm
	
	2 câu
2.25 điểm

	3. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa.
	4 câu
1 điểm 
	
	4 câu 
1 điểm 
	
	
	1 câu
1 điểm
	 9 câu 
3 điểm

	4. Cấu tạo bên trong của Trái Đất.
	
	1 câu
2 điểm
	
	
	
	 
	1 câu
2điểm

	5. Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất.
	3 câu
0.75 điểm
	
	2 câu
0.5 điểm
	
	
	
	3 câu
1.25 điểm

	
Tổng

	11 câu
2.75 điểm
	1 câu
2 điểm
	6 câu
1.5 điểm
	

	1 câu
2 điểm
	1 câu
1 điểm
	23 câu
10 điểm


III. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm)
	
Người ra đề




Đỗ Thị Hải
	
Nhóm trưởng




Trương Tố Uyên
	
Tổ trưởng




Phạm Thị Mai Hương
	
Ban giám hiệu




Cung Thị Lan Hương



	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
TỔ: XÃ HỘI
ĐỀ CHÍNH THỨC
Mã đề: 01
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
MÔN ĐỊA LÍ 6
Năm học: 2020 - 2021
(Thời gian: 45 phút)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (5 điểm) 
Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Thời gian Trái Đất chuyển động một vòng quanh trục là:
A. 24h.	B. 365 ngày 5 giờ.	C. 365 ngày 6 giờ.	D. 366 ngày 5 giờ.
Câu 2. Ở vĩ tuyến 66o33’ Bắc và Nam, ngày 22/6 và ngày 22/12 có ngày hoặc đêm dài:
A. 24h.	B. 25h.	C. 22h.	D. 20h.
Câu 3. Phần lớn các lục địa đều tập trung ở:
A. nửa cầu Nam.	B. nửa cầu Tây.	C. nửa cầu Đông.	D. nửa cầu Bắc.
Câu 4. Phần lớn các đại dương đều tập trung ở :
A. nửa cầu Tây.	B. nửa cầu Đông.	C. nửa cầu Bắc.	D. nửa cầu Nam.
Câu 5. Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất?
A. lục địa Nam Mĩ.	B. lục địa Ôxtraylia.	C. lục địa Nam Mĩ	D. lục địa Nam cực
Câu 6. Vùng nội chí tuyến là vùng nằm:
A. từ vòng cực đến cực.	B. giữa hai vòng cực.
C. giữa hai chí tuyến.	D. giữa chí tuyến và vòng cực.
Câu 7. Vào ngày nào trong năm ở cả hai nửa cầu đều nhận được lượng ánh sáng, nhiệt như nhau?
A. ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12.	B. ngày 22 tháng 3 và ngày 22 tháng 9.
C. ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9.	D. ngày 21 tháng 6 và ngày 23 tháng 12.
Câu 8. Trục Trái Đất là:
A. một đường thẳng tưởng tượng cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
B. một đường thẳng tưởng tượng xuyên tâm cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
C. một đường thẳng xuyên tâm cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
D. một đường thẳng cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
Câu 9. Những nơi trên Trái Đất có ngày hoặc đêm dài suốt 6 tháng là:
A. nằm ở 2 cực.		B. nằm trên 2 vòng cực	.
C. nằm trên xích đạo.	D. nằm trên 2 chí tuyến.
Câu 10. Khi Luân Đôn ở khu vực giờ số 0 là 12h thì Hà Nội ở khu vực giờ số 7 là mấy giờ?
A. 18h.	B. 19h.	C. 20h.	D. 21h.
Câu 11. Vào ngày nào nửa cầu Nam nhận được lượng nhiệt, ánh sáng Mặt Trời nhiều nhất?
A. ngày 21/3.	B. ngày 23/9.	C. ngày 22/12.	D. ngày 22/6.
Câu 12. Trên Trái Đất, lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam? 
A. lục địa Á-Âu.	B. lục địa Phi.	C. lục địa Ôxtraylia.	D. lục địa Nam Mĩ.
Câu 13. Lục địa nào có diện tích lớn nhất?
A. lục địa Á-Âu.	B. lục địa Phi.	C. lục địa Ôxtraylia.	D. lục địa Nam Mĩ
Câu 14. Vào ngày 22/6, nửa cầu Bắc chúc về phía Mặt Trời nhiều nhất và có diện tích được chiếu sáng rộng nhất nên:
A. có ngày dài, đêm ngắn.	B. có ngày, đêm dài bằng nhau.
C. có ngày, ngắn đêm dài.	D. tất cả đáp án trên đều đúng.
Câu 15. Hiện tượng ngày và đêm ở Xích đạo:
A. quanh năm có ngày, đêm bằng nhau.	B. ngày ngắn, đêm dài vào ngày 22/12.
C. ngày ngắn, đêm dài vào ngày 22/6..	D. tất cả đáp án trên đều đúng.
Câu 16. Ngày 22/12, ở nửa cầu Bắc có hiện tượng:
A. ngày dài hơn đêm.	B. ngày dài suốt 24 giờ
C. đêm dài hơn ngày.	D. ngày và đêm dài bằng nhau.
Câu 17. Vĩ tuyến 66o33’Bắc là đường:
A. chí tuyến Bắc.	B. chí tuyến Nam.	C. vòng cực Bắc.	D. vòng cực Nam.
Câu 18. Theo chiều chuyển động ban đầu, mọi vật chuyển động ở bán cầu Bắc lệch về phía:
A. bên trái.	B. bên phải.	C. bên trên.	D. bên dưới.
Câu 19. Việt Nam nằm ở khu vực giờ số mấy?
A. 6 và 7.	B. 7 và 8.	C. 7.	D. 8.
Câu 20. Vào ngày 21/3 và 23/9 tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với vĩ tuyến nào:
A. Xích đạo.	B. chí tuyến Bắc.	C. chí tuyến Nam.	D. vòng cực Bắc.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời? Cho biết hệ quả của sự chuyển động trên?
Câu 2: (2 điểm) Cấu tạo của Trái đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất?
Câu 3: (1 điểm) Dựa vào kiến thức đã học về hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa em hãy giải thích câu ca dao sau:
“Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối”


----------- HẾT ----------



	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
TỔ: XÃ HỘI
ĐỀ CHÍNH THỨC
Mã đề: 02
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
MÔN ĐỊA LÍ 6
Năm học: 2020 - 2021
(Thời gian: 45 phút)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (5 điểm) 
Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Vào ngày 21/3 và 23/9 tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với vĩ tuyến nào:
A. Xích đạo.	B. chí tuyến Bắc.	C. chí tuyến Nam.	D. vòng cực Bắc.
Câu 2. Ở vĩ tuyến 66o33’ Bắc và Nam, ngày 22/6 và ngày 22/12 có ngày hoặc đêm dài:
A. 24h.	B. 25h.	C. 22h.	D. 20h.
Câu 3. Việt Nam nằm ở khu vực giờ số mấy?
A. [bookmark: _GoBack]6 và 7.	B. 7 và 8.	C. 7.	D. 8.
Câu 4. Phần lớn các đại dương đều tập trung ở :
A. nửa cầu Bắc.	B. nửa cầu Nam.	C. nửa cầu Đông.	D. nửa cầu Tây.
Câu 5. Ngày 22/12, ở nửa cầu Bắc có hiện tượng:
A. ngày dài hơn đêm.	B. ngày dài suốt 24 giờ.
C. đêm dài hơn ngày.	D. ngày và đêm dài bằng nhau.
Câu 6. Vùng nội chí tuyến là vùng nằm:
A. từ vòng cực đến cực.	B. giữa hai vòng cực.
C. giữa chí tuyến và vòng cực.	D. giữa hai chí tuyến.
Câu 7. Vào ngày nào trong năm ở cả hai nửa cầu đều nhận được lượng ánh sang, nhiệt như nhau?
A. ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12.	B. ngày 21 tháng 6 và ngày 23 tháng 12.
C. ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9.	D. ngày 22 tháng 3 và ngày 22 tháng 9.
Câu 8. Trục Trái Đất là:
A. một đường thẳng tưởng tượng cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
B. một đường thẳng tưởng tượng xuyên tâm cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
C. một đường thẳng xuyên tâm cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
D. một đường thẳng cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
Câu 9. Những nơi trên Trái Đất có ngày hoặc đêm dài suốt 6 tháng là:
A. nằm ở 2 cực.		B. nằm trên 2 vòng cực	.
C. nằm trên xích đạo.	D. nằm trên 2 chí tuyến.
Câu 10. Khi Luân Đôn ở khu vực giờ số 0 là 12h thì Hà Nội ở khu vực giờ số 7 là mấy giờ?
A. 18h.	B. 19h.	C. 20h.	D. 21h.
Câu 11. Vào ngày nào nửa cầu Nam nhận được lượng nhiệt, ánh sáng Mặt Trời nhiều nhất?
A. ngày 21/3.	B. ngày 23/9.	C. ngày 22/6.	D. ngày 22/12.
Câu 12. Trên Trái Đất, lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam? 
A. lục địa Á-Âu.	B. lục địa Phi.	C. lục địa Nam cực.	D.. lục địa Ôxtraylia.
Câu 13. Lục địa nào có diện tích lớn nhất?
A. lục địa Á-Âu.	B. lục địa Phi.	C. lục địa Ôxtraylia.	D. lục địa Nam Mĩ
Câu 14. Vào ngày 22/6, nửa cầu Bắc chúc về phía Mặt Trời nhiều nhất và có diện tích được chiếu sáng rộng nhất nên:
A. có ngày, đêm dài bằng nhau.	B. có ngày dài, đêm ngắn.
C. có ngày ngắn, đêm dài.	D. tất cả đáp án trên đều đúng.
Câu 15. Hiện tượng ngày và đêm ở Xích đạo:
A. quanh năm có ngày, đêm bằng nhau.	B. ngày ngắn, đêm dài vào ngày 22/12.
C. ngày ngắn, đêm dài vào ngày 22/6.	D. tất cả đáp án trên đều đúng.
Câu 16. Theo chiều chuyển động ban đầu, mọi vật chuyển động ở bán cầu Bắc lệch về phía:
A. bên phải.	B. bên trái.	C. bên trên.	D. bên dưới.
Câu 17. Vĩ tuyến 66o33’Bắc là đường:
A. chí tuyến Bắc.	B. chí tuyến Nam.	C. vòng cực Nam.	D. vòng cực Bắc .
Câu 18. Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất? 
A. lục địa Nam Mĩ.	B. lục địa Bắc Mĩ.	C. lục địa Ôxtraylia.	D. lục địa Nam cực.
Câu 19. Phần lớn các lục địa đều tập trung ở:
A. nửa cầu Bắc.	B. nửa cầu Nam.	C. nửa cầu Đông.	D. nửa cầu Tây.
Câu 20. Thời gian Trái Đất chuyển động một vòng quanh trục là:
A. 24h.	B. 365 ngày 5 giờ.	C. 365  ngày 6 giờ.	D. 366 ngày 5 giờ.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời? Cho biết hệ quả của sự chuyển động trên?
Câu 2: (2 điểm) Cấu tạo của Trái đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất?
Câu 3: (1 điểm) Dựa vào kiến thức đã học về hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa em hãy giải thích câu ca dao sau:
“ Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối”

----------- HẾT ----------




	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
TỔ: XÃ HỘI
ĐỀ CHÍNH THỨC
Mã đề: 03
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
MÔN ĐỊA LÍ 6
Năm học: 2020 - 2021
(Thời gian: 45 phút)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (5 điểm) 
Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Phần lớn các đại dương đều tập trung ở:
A. nửa cầu Bắc.	B. nửa cầu Nam.	C. nửa cầu Đông.	D. nửa cầu Tây.
Câu 2. Ở vĩ tuyến 66o33’ Bắc và Nam, ngày 22/6 và ngày 22/12 có ngày hoặc đêm dài:
A. 24h.	B. 25h.	C. 22h.	D. 20h.
Câu 3. Phần lớn các lục địa đều tập trung ở:
A. nửa cầu Bắc.	B. nửa cầu Nam.	C. nửa cầu Đông.	D. nửa cầu Tây.
Câu 4. Thời gian Trái Đất chuyển động một vòng quanh trục là:
A. 24h.	B. 365 ngày 5 giờ.	C. 365 ngày 6 giờ.	D. 366 ngày 5 giờ.
Câu 5. Vào ngày nào trong năm ở cả hai nửa cầu đều nhận được lượng ánh sáng và nhiệt như nhau?
A. ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12.	B. ngày 22 tháng 3 và ngày 22 tháng 9.
C. ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9.	D. ngày 21 tháng 6 và ngày 23 tháng 12.
Câu 6. Vùng nội chí tuyến là vùng nằm:
A. từ vòng cực đến cực.	B. giữa hai vòng cực.
C. giữa hai chí tuyến.	D. giữa chí tuyến và vòng cực.
Câu 7. Việt Nam nằm ở khu vực giờ số mấy?
A. 6 và 7.	B. 7 và 8.	C. 7.	D. 8.
Câu 8. Trục Trái Đất là:
A. một đường thẳng tưởng tượng cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
B. một đường thẳng tưởng tượng xuyên tâm cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
C. một đường thẳng xuyên tâm cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
D. một đường thẳng cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
Câu 9. Những nơi trên Trái Đất có ngày hoặc đêm dài suốt 6 tháng là:
A. nằm ở 2 cực.		B. nằm trên 2 vòng cực.	
C. nằm trên xích đạo.	D. nằm trên 2 chí tuyến.
Câu 10. Khi Luân Đôn ở khu vực giờ số 0 là 12h thì Hà Nội ở khu vực giờ số 7 là mấy giờ?
A. 18h.	B. 19h.	C. 20h.	D. 21h.
Câu 11. Vào ngày nào nửa cầu Nam nhận được lượng nhiệt, ánh sáng Mặt Trời nhiều nhất?
A. ngày 21/3.	B. ngày 23/9.	C. ngày 22/12.	D. ngày 22/6.
Câu 12. Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất?
A. lục địa Nam Mĩ.	B. lục địa Bắc Mĩ.	C. lục địa Ôxtraylia.	D. lục địa Nam cực
Câu 13. Lục địa nào có diện tích lớn nhất?
A. lục địa Á-Âu.	B. lục địa Phi.	C. lục địa Ôxtraylia.	D. lục địa Nam Mĩ
Câu 14. Vào ngày 22/6, nửa cầu Bắc chúc về phía Mặt Trời nhiều nhất và có diện tích được chiếu sáng rộng nhất nên:
A. có ngày dài, đêm ngắn.	B. có ngày, đêm dài bằng nhau.
C. có ngày ngắn, đêm dài.	D. tất cả đáp án trên đều đúng.
Câu 15. Vào ngày 21/3 và 23/9 tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với vĩ tuyến nào:
A. Xích đạo.	B. chí tuyến Bắc.	C. chí tuyến Nam.	D. vòng cực Bắc.
Câu 16. Ngày 22/12, ở nửa cầu Bắc có hiện tượng:
A. ngày dài hơn đêm.	B. ngày dài suốt 24 giờ
C. đêm dài hơn ngày.	D. ngày và đêm dài bằng nhau.
Câu 17. Vĩ tuyến 66o33’Bắc là đường:
A. chí tuyến Bắc.	B. chí tuyến Nam.	C. vòng cực Bắc.	D. vòng cực Nam.
Câu 18. Theo chiều chuyển động ban đầu, mọi vật chuyển động ở bán cầu Bắc lệch về phía:
A. bên trái.	B. bên phải.	C. bên trên.	D. bên dưới.
Câu 19. Trên Trái Đất, lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam? 
A. lục địa Á-Âu.	B. lục địa Phi.	C. lục địa Ôxtraylia.	D. lục địa Nam cực.
Câu 20. Hiện tượng ngày và đêm ở Xích đạo:
A. quanh năm có ngày, đêm bằng nhau.	B. ngày ngắn, đêm dài vào ngày 22/12.
C. ngày ngắn, đêm dài vào ngày 22/6.	D. tất cả đáp án trên đều đúng.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời? Cho biết hệ quả của sự chuyển động trên?
Câu 2: (2 điểm) Cấu tạo của Trái đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất?
Câu 3: (1 điểm) Dựa vào kiến thức đã học về hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa em hãy giải thích câu ca dao sau:
“ Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối”

----------- HẾT ----------





	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
TỔ: XÃ HỘI
ĐỀ CHÍNH THỨC
Mã đề: 04
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
MÔN ĐỊA LÍ 6
Năm học: 2020 - 2021
(Thời gian: 45 phút)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (5 điểm) 
Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Ngày 22/12, ở nửa cầu Bắc có hiện tượng:
A. ngày dài suốt 24 giờ.	B. ngày dài hơn đêm.
C. đêm dài hơn ngày.	D. ngày và đêm dài bằng nhau.
Câu 2. Ở vĩ tuyến 66o33’ Bắc và Nam, ngày 22/6 và ngày 22/12 có ngày hoặc đêm dài:
A. 20h.	B. 25h.	C. 22h.	D. 24h.
Câu 3. Phần lớn các lục địa đều tập trung ở:
A. nửa cầu Bắc.	B. nửa cầu Nam.	C. nửa cầu Đông.	D. nửa cầu Tây.
Câu 4. Phần lớn các đại dương đều tập trung ở:
A. nửa cầu Bắc.	B. nửa cầu Nam.	C. nửa cầu Đông.	D. nửa cầu Tây.
Câu 5. Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất?
A. lục địa Nam Mĩ.	B. lục địa Bắc Mĩ.	C. lục địa Ôxtraylia.	D. lục địa Nam cực
Câu 6. Vùng nội chí tuyến là vùng nằm:
A. từ vòng cực đến cực.	B. giữa hai vòng cực.
C. giữa hai chí tuyến.	D. giữa chí tuyến và vòng cực.
Câu 7. Vào ngày 22/6, nửa cầu Bắc chúc về phía Mặt Trời nhiều nhất và có diện tích được chiếu sáng rộng nhất nên:
A. có ngày dài, đêm ngắn.	B. có ngày, đêm dài bằng nhau.
C. có ngày ngắn, đêm dài.	D. tất cả đáp án trên đều đúng.
Câu 8. Hiện tượng ngày và đêm ở Xích đạo:
A. quanh năm có ngày, đêm bằng nhau.	B. ngày ngắn, đêm dài vào ngày 22/12.
C. ngày ngắn, đêm dài vào ngày 22/6..	D. tất cả đáp án trên đều đúng.
Câu 9. Những nơi trên Trái Đất có ngày hoặc đêm dài suốt 6 tháng là:
A. nằm trên xích đạo.	B. nằm trên 2 vòng cực.	
C.nằm ở 2 cực.		D. nằm trên 2 chí tuyến.
Câu 10. Khi Luân Đôn ở khu vực giờ số 0 là 12h thì Hà Nội ở khu vực giờ số 7 là mấy giờ?
A. 17h.	B. 18h.	C. 19h.	D. 20h.
Câu 11. Vào ngày 21/3 và 23/9 tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với vĩ tuyến nào:
A. Xích đạo.	B. chí tuyến Bắc.	C. chí tuyến Nam.	D. vòng cực Bắc.
Câu 12. Trên Trái Đất, lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam? 
A. lục địa Á-Âu.	B. lục địa Phi.	C. lục địa Ôxtraylia.	D. lục địa Nam cực.
Câu 13. Lục địa nào có diện tích lớn nhất?
A. lục địa Phi.	B. lục địa Á-Âu.	C. lục địa Ôxtraylia.	D. lục địa Nam Mĩ.
Câu 14. Vào ngày nào trong năm ở cả hai nửa cầu đều nhận được lượng ánh sáng và nhiệt như nhau?
A. ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12.	B. ngày 22 tháng 3 và ngày 22 tháng 9.
C. ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9.	D. ngày 21 tháng 6 và ngày 23 tháng 12.
Câu 15. Trục Trái Đất là:
A. một đường thẳng tưởng tượng cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
B. một đường thẳng tưởng tượng xuyên tâm cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
C. một đường thẳng xuyên tâm cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
D. một đường thẳng cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
Câu 16. Thời gian Trái Đất chuyển động một vòng quanh trục là:
A. 24h.	B. 365 ngày 5 giờ.	C. 365 ngày 6 giờ.	D. 366 ngày 5 giờ.
Câu 17. Vĩ tuyến 66o33’Bắc là đường:
A. chí tuyến Bắc.	B. chí tuyến Nam.	C. vòng cực Bắc.	D. vòng cực Nam.
Câu 18. Theo chiều chuyển động ban đầu, mọi vật chuyển động ở bán cầu Bắc lệch về phía:
A. bên trái.	B. bên phải.	C. bên trên.	D. bên dưới.
Câu 19. Việt Nam nằm ở khu vực giờ số mấy?
A. 6 và 7.	B. 7 và 8.	C. 7.	D. 8.
Câu 20. Vào ngày nào nửa cầu Nam nhận được lượng nhiệt, ánh sáng Mặt Trời nhiều nhất?
A. ngày 21/3.	B. ngày 23/9.	C. ngày 22/12.	D. ngày 22/6.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời? Cho biết hệ quả của sự chuyển động trên?
Câu 2: (2 điểm) Cấu tạo của Trái đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất?
Câu 3: (1 điểm) Dựa vào kiến thức đã học về hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa em hãy giải thích câu ca dao sau:
“ Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối”

----------- HẾT ----------



	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
TỔ: XÃ HỘI
ĐỀ DỰ BỊ
Mã đề: 00
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
MÔN ĐỊA LÍ 6
Năm học: 2020 - 2021
(Thời gian: 45 phút)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (5 điểm) 
Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Phần lớn các đại dương đều tập trung ở:
A. nửa cầu Bắc.	B. nửa cầu Nam.	C. nửa cầu Đông.	D. nửa cầu Tây.
Câu 2. Ở vĩ tuyến 66o33’ Bắc và Nam, ngày 22/6 và ngày 22/12 có ngày hoặc đêm dài:
A. 24h.	B. 25h.	C. 22h.	D. 20h.
Câu 3. Phần lớn các lục địa đều tập trung ở:
A. nửa cầu Bắc.	B. nửa cầu Nam.	C. nửa cầu Đông.	D. nửa cầu Tây.
Câu 4. Thời gian Trái Đất chuyển động một vòng quanh trục là:
A. 24h.	B. 365 ngày 5 giờ.	C. 365 ngày 6 giờ.	D. 366 ngày 5 giờ.
Câu 5. Vào ngày nào trong năm ở cả hai nửa cầu đều nhận được lượng ánh sáng và nhiệt như nhau?
A. ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12.	B. ngày 22 tháng 3 và ngày 22 tháng 9.
C. ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9.	D. ngày 21 tháng 6 và ngày 23 tháng 12.
Câu 6. Vùng nội chí tuyến là vùng nằm:
A. từ vòng cực đến cực.	B. giữa hai vòng cực.
C. giữa hai chí tuyến.	D. giữa chí tuyến và vòng cực.
Câu 7. Việt Nam nằm ở khu vực giờ số mấy?
A. 6 và 7.	B. 7 và 8.	C. 7.	D. 8.
Câu 8. Trục Trái Đất là:
A. một đường thẳng tưởng tượng cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
B. một đường thẳng tưởng tượng xuyên tâm cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
C. một đường thẳng xuyên tâm cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
D. một đường thẳng cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
Câu 9. Những nơi trên Trái Đất có ngày hoặc đêm dài suốt 6 tháng là:
A. nằm ở 2 cực.		B. nằm trên 2 vòng cực.	
C. nằm trên xích đạo.	D. nằm trên 2 chí tuyến.
Câu 10. Khi Luân Đôn ở khu vực giờ số 0 là 12h thì Hà Nội ở khu vực giờ số 7 là mấy giờ?
A. 18h.	B. 19h.	C. 20h.	D. 21h.
Câu 11. Vào ngày nào nửa cầu Nam nhận được lượng nhiệt, ánh sáng Mặt Trời nhiều nhất?
A. ngày 21/3.	B. ngày 23/9.	C. ngày 22/12.	D. ngày 22/6.
Câu 12. Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất?
A. lục địa Nam Mĩ.	B. lục địa Bắc Mĩ.	C. lục địa Ôxtraylia.	D. lục địa Nam cực
Câu 13. Lục địa nào có diện tích lớn nhất?
A. lục địa Á-Âu.	B. lục địa Phi.	C. lục địa Ôxtraylia.	D. lục địa Nam Mĩ
Câu 14. Vào ngày 22/6, nửa cầu Bắc chúc về phía Mặt Trời nhiều nhất và có diện tích được chiếu sáng rộng nhất nên:
A. có ngày dài, đêm ngắn.	B. có ngày, đêm dài bằng nhau.
C. có ngày ngắn, đêm dài.	D. tất cả đáp án trên đều đúng.
Câu 15. Vào ngày 21/3 và 23/9 tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với vĩ tuyến nào:
A. Xích đạo.	B. chí tuyến Bắc.	C. chí tuyến Nam.	D. vòng cực Bắc.
Câu 16. Ngày 22/12, ở nửa cầu Bắc có hiện tượng:
A. ngày dài hơn đêm.	B. ngày dài suốt 24 giờ
C. đêm dài hơn ngày.	D. ngày và đêm dài bằng nhau.
Câu 17. Vĩ tuyến 66o33’Bắc là đường:
A. chí tuyến Bắc.	B. chí tuyến Nam.	C. vòng cực Bắc.	D. vòng cực Nam.
Câu 18. Theo chiều chuyển động ban đầu, mọi vật chuyển động ở bán cầu Bắc lệch về phía:
A. bên trái.	B. bên phải.	C. bên trên.	D. bên dưới.
Câu 19. Trên Trái Đất, lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam? 
A. lục địa Á-Âu.	B. lục địa Phi.	C. lục địa Ôxtraylia.	D. lục địa Nam cực.
Câu 20. Hiện tượng ngày và đêm ở Xích đạo:
A. quanh năm có ngày, đêm bằng nhau.	B. ngày ngắn, đêm dài vào ngày 22/12.
C. ngày ngắn, đêm dài vào ngày 22/6..	D. tất cả đáp án trên đều đúng.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Trình bày sự vận động của Trái Đất quanh trục? Cho biết hệ quả của sự chuyển động trên?
Câu 2: (2 điểm) Cấu tạo của Trái đất gồm mấy lớp? Kể tên các địa mảng chính?
Câu 3: (1 điểm) Dựa vào kiến thức đã học về hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa em hãy giải thích câu ca dao sau:
“ Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối”

----------- HẾT ----------





	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
TỔ: XÃ HỘI

	ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ 1
MÔN ĐỊA LÍ 6
NĂM HỌC: 2020-2021



I. Phần trắc nghiệm  (5 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	    Câu
Mã   
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	01
	A 
	A
	D
	D
	B
	C
	C
	B
	A
	B

	02
	A
	A
	B
	B
	C
	D
	B
	B
	A
	B

	03
	B
	A
	A
	A
	C
	C
	B
	B
	A
	B

	04
	B
	D
	A
	B
	C
	C
	A
	A
	C
	C

	

	    Câu
Mã   
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	01
	C
	C
	A
	A
	A
	C
	C
	B
	B
	A

	02
	D
	D
	A
	B
	A
	A
	D
	C
	A
	A

	03
	C
	C
	A
	A
	A
	C
	C
	B
	C
	A

	04
	A
	C
	B
	C
	B
	A
	C
	B
	B
	C


II. Phần tự luận (5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Thang điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	- Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo có hình elip gần tròn.
- Hướng chuyển động: từ Tây sang Đông
- Thời gian: 365 ngày 6 giờ
- Trong khi chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời, trục Trái Đất lúc nào cũng giữ nguyên độ nghiêng (66°33’) và hướng nghiêng của trục không đổi. Đó là sự chuyển động tịnh tiến.
* Hệ quả: 
- Hiện tượng các mùa
- Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác nhau theo mùa và theo vĩ độ.

	0.5 đ

0.25đ
0.25đ
0.5đ



0.25đ
0.25đ

	Câu 2 
(2 điểm)
	- Cấu tạo của Trái đất gồm 3 lớp: lớp vỏ, lớp trung gian và lõi.
+ Lớp vỏ: Có độ dày từ 5km đến 70km rắn chắc , nhiệt độ 1000°C
+ Lớp trung gian: có độ dày khoảng 3.000km có trạng thái dẻo, quánh, lỏng, nhiệt độ 1500°C - 4700°C.
+ Lớp lõi: nằm trong cùng độ dày trên 3.000km, ngoài thì lỏng, bên trong rắn chắc. nhiệt độ 5000°C.
- Vỏ Trái Đất là lớp đá rắn chắc ở ngoài cùng của Trái Đất, được cấu tạo do một số địa mảng nằm kề nhau. 
+ Lớp này rất mỏng chỉ chiếm 15% thể tích và 1% khối lượng của Trái Đất. 
+ Có vai trò rất quan trọng, là nơi tồn tại các thành phần tự nhiên khác như: không khí, nước, các sinh vật …. và cả xã hội loài người.

	0.5đ         
0.25đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ


	Câu 3 
(1 điểm)
	- Câu ca dao trên là của Việt Nam, vì nước ta nằm ở nửa cầu Bắc (NCB), tháng năm đang là mùa hè, lúc này NCB ngả về phía Mặt Trời nên có hiện tượng ngày dài, đêm ngắn. ‘‘Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng’’
- Tháng mười là mùa đông của nửa cầu Bắc, lúc này NCB ngả ra xa Mặt Trời nên có hiện tượng ngày ngắn, đêm dài. ‘‘Ngày tháng mười chưa cười đã tối’’

	0.5đ



0.5đ






	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
TỔ: XÃ HỘI
ĐỀ DỰ BỊ
Mã đề: 00
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
MÔN ĐỊA LÍ 6
Năm học: 2020 - 2021
(Thời gian: 45 phút)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (5 điểm) 
Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Phần lớn các đại dương đều tập trung ở:
A. nửa cầu Bắc.	B. nửa cầu Nam.	C. nửa cầu Đông.	D. nửa cầu Tây.
Câu 2. Ở vĩ tuyến 66o33’ Bắc và Nam, ngày 22/6 và ngày 22/12 có ngày hoặc đêm dài:
A. 24h.	B. 25h.	C. 22h.	D. 20h.
Câu 3. Phần lớn các lục địa đều tập trung ở:
A. nửa cầu Bắc.	B. nửa cầu Nam.	C. nửa cầu Đông.	D. nửa cầu Tây.
Câu 4. Thời gian Trái Đất chuyển động một vòng quanh trục là:
A. 24h.	B. 365 ngày 5 giờ.	C. 365 ngày 6 giờ.	D. 366 ngày 5 giờ.
Câu 5. Vào ngày nào trong năm ở cả hai nửa cầu đều nhận được lượng ánh sáng và nhiệt như nhau?
A. ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12.	B. ngày 22 tháng 3 và ngày 22 tháng 9.
C. ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9.	D. ngày 21 tháng 6 và ngày 23 tháng 12.
Câu 6. Vùng nội chí tuyến là vùng nằm:
A. từ vòng cực đến cực.	B. giữa hai vòng cực.
C. giữa hai chí tuyến.	D. giữa chí tuyến và vòng cực.
Câu 7. Việt Nam nằm ở khu vực giờ số mấy?
A. 6 và 7.	B. 7 và 8.	C. 7.	D. 8.
Câu 8. Trục Trái Đất là:
A. một đường thẳng tưởng tượng cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
B. một đường thẳng tưởng tượng xuyên tâm cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
C. một đường thẳng xuyên tâm cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
D. một đường thẳng cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
Câu 9. Những nơi trên Trái Đất có ngày hoặc đêm dài suốt 6 tháng là:
A. nằm ở 2 cực.		B. nằm trên 2 vòng cực.	
C. nằm trên xích đạo.	D. nằm trên 2 chí tuyến.
Câu 10. Khi Luân Đôn ở khu vực giờ số 0 là 12h thì Hà Nội ở khu vực giờ số 7 là mấy giờ?
A. 18h.	B. 19h.	C. 20h.	D. 21h.
Câu 11. Vào ngày nào nửa cầu Nam nhận được lượng nhiệt, ánh sáng Mặt Trời nhiều nhất?
A. ngày 21/3.	B. ngày 23/9.	C. ngày 22/12.	D. ngày 22/6.
Câu 12. Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất?
A. lục địa Nam Mĩ.	B. lục địa Bắc Mĩ.	C. lục địa Ôxtraylia.	D. lục địa Nam cực
Câu 13. Lục địa nào có diện tích lớn nhất?
A. lục địa Á-Âu.	B. lục địa Phi.	C. lục địa Ôxtraylia.	D. lục địa Nam Mĩ
Câu 14. Vào ngày 22/6, nửa cầu Bắc chúc về phía Mặt Trời nhiều nhất và có diện tích được chiếu sáng rộng nhất nên:
A. có ngày dài, đêm ngắn.	B. có ngày, đêm dài bằng nhau.
C. có ngày ngắn, đêm dài.	D. tất cả đáp án trên đều đúng.
Câu 15. Vào ngày 21/3 và 23/9 tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với vĩ tuyến nào:
A. Xích đạo.	B. chí tuyến Bắc.	C. chí tuyến Nam.	D. vòng cực Bắc.
Câu 16. Ngày 22/12, ở nửa cầu Bắc có hiện tượng:
A. ngày dài hơn đêm.	B. ngày dài suốt 24 giờ
C. đêm dài hơn ngày.	D. ngày và đêm dài bằng nhau.
Câu 17. Vĩ tuyến 66o33’Bắc là đường:
A. chí tuyến Bắc.	B. chí tuyến Nam.	C. vòng cực Bắc.	D. vòng cực Nam.
Câu 18. Theo chiều chuyển động ban đầu, mọi vật chuyển động ở bán cầu Bắc lệch về phía:
A. bên trái.	B. bên phải.	C. bên trên.	D. bên dưới.
Câu 19. Trên Trái Đất, lục đại nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam? 
A. lục địa Á-Âu.	B. lục địa Phi.	C. lục địa Ôxtraylia.	D. lục địa Nam cực.
Câu 20. Hiện tượng ngày và đêm ở Xích đạo:
A. quanh năm có ngày, đêm bằng nhau.	B. ngày ngắn, đêm dài vào ngày 22/12.
C. ngày ngắn, đêm dài vào ngày 22/6..	D. tất cả đáp án trên đều đúng.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Trình bày sự vận động của Trái Đất quanh trục? Cho biết hệ quả của sự chuyển động trên?
Câu 2: (2 điểm) Cấu tạo của Trái đất gồm mấy lớp? Kể tên các địa mảng chính?
Câu 3: (1 điểm) Dựa vào kiến thức đã học về hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa em hãy giải thích câu ca dao sau:
“ Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối”
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I. Phần trắc nghiệm  (5 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	    Câu
Mã   
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	00
	B
	A
	A
	A
	C
	C
	B
	B
	A
	B

	

	    Câu
Mã   
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	00
	C
	C
	A
	A
	A
	C
	C
	B
	C
	A


II. Phần tự luận (5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Thang điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	- Trái Đất tự quay quanh trục tưởng tượng nối liền 2 cực và nghiên 66°33’ trên ặmt phẳng quỹ đạo.
- Hướng quay: từ Tây sang Đông
- Thời gian 24  giờ
- Để thuận tiện cho việc tính giờ và giao dịch trên thế giới, người ta chia bề mặt Trái Đất thành 24 khu vực giờ.
- Mỗi khu vực có một giờ riêng đó là giờ khu vực.
- Khu vực giờ có kinh tuyến gốc đi qua là khu vực giờ 0 (giờ quốc tế)
- Phía đông có giờ sớm hơn phía Tây.
- Kinh tuyến 180° đông là đường đổi ngày quốc tế.
* Hệ quả: 
- Hiện tượng ngày và đêm
- Sự lệch hướng chuyển động.
	0.25 đ

0.25đ
0.25đ
0.25đ

0.25

0.25


0.25đ
0.25đ

	Câu 2 
(2 điểm)
	- Cấu tạo của Trái đất gồm 3 lớp: lớp vỏ, lớp trung gian và lõi.
+ Lớp vỏ: Có độ dày từ 5km đến 70km rắn chắc , nhiệt độ 1000°C
+ Lớp trung gian: có độ dày khoảng 3.000km có trạng thái dẻo, quánh, lỏng, nhiệt độ 1500°C - 4700°C.
+ Lớp lõi: nằm trong cùng độ dày trên 3.000km, ngoài thì lỏng, bên trong rắn chắc. nhiệt độ 5000°C.
- Vỏ Trái Đất là lớp đá rắn chắc ở ngoài cùng của Trái Đất, được cấu tạo do một số địa mảng nằm kề nhau. 
+ Lớp này rất mỏng chỉ chiếm 15% thể tích và 1% khối lượng của Trái Đất. 
+ Có vai trò rất quan trọng, là nơi tồn tại các thành phần tự nhiên khác như: không khí, nước, các sinh vật …. và cả xã hội loài người.

	0.5đ         
0.25đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ


	Câu 3 
(1 điểm)
	- Câu ca dao trên là của Việt Nam, vì nước ta nằm ở nửa cầu Bắc (NCB), tháng năm đang là mùa hè, lúc này NCB ngả về phía Mặt Trời nên có hiện tượng ngày dài, đêm ngắn. ‘‘Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng’’
- Tháng mười là mùa đông của nửa cầu Bắc, lúc này NCB ngả ra xa Mặt Trời nên có hiện tượng ngày ngắn, đêm dài. ‘‘Ngày tháng mười chưa cười đã tối’’

	0.5đ



0.5đ





